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           TÒA ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

HUYỆN KHÁNH VĨNH                             Độc lập - Tự do – Hạnh phúc  

TỈNH KHÁNH HÒA   

    

Bản án số: 04/2017/HSST 

    Ngày 22/8/2017 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH VĨNH – TỈNH KHÁNH HÒA 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

* Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Nguyễn Thị Thu Hiền 

* Các Hội thẩm nhân dân:      Ông Nguyễn Thành Xuân        

Ông Nguyễn Đức Toàn 

* Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Trần Quốc Hay 

* Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân 

Hùng. 

Ngày 22 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Khánh Vĩnh mở 

phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 04/2017/TLST - HS ngày 

12 tháng 7 năm 2017 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 04/2017/HSST-QĐ ngày 

08/8/2017 đối với bị cáo: 

Phan Thanh H (Tên gọi khác: H Ghẹ); Sinh năm 1987; 

NĐKHKTT: Tổ 2 thị trấn K, huyện K, tỉnh Khánh Hòa;  h  ở: Tổ 4, thị trấn K, 

huyện K, tỉnh Khánh Hòa; Tr nh đ  văn h a: 10/12; N hề n hiệp: Lao đ ng tự do; 

Con ông Phan T (mất năm 2013) và bà Nguyễn Thị Kim L (sinh năm 1968); Gia đ nh 

có 04 anh em, bị cáo là con thứ nhất; Vợ: Cao Thị N, sinh năm 1995; Con lớn nhất 

sinh năm 2013, nhỏ nhất sinh năm 2016. 

Tiền án: Không; 

Tiền sự: Ngày 09/11/2015, bị Công an thị trấn K ra quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính với số tiền 1.500.000 đồng về hành vi tr m cắp tài sản (tr m điện thoại di 

đ n ). Đến nay H vẫn chưa n p phạt. 

Nhân thân: Ngày 08/4/2013, bị Công an thị trấn D ra quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính với số tiền 1.000.000 đồng về hành vi “tiêm chích trái phép chất ma 

túy”. N ày 16/4/2013, H đã chấp hành xong. 

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 15/5/2017 đến nay. Có mặt tại phiên tòa. 

* Người bị hại: Ông Trần Văn O   - Sinh năm 1987 

Ch  ở: Tổ 4 thị trấn K, huyện K, tỉnh Khánh Hòa.  
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Vắng mặt.  

NHẬN THẤY: 

Bị cáo Phan Thanh Huy bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh, tỉnh 

Khánh Hòa truy tố về hành vi phạm t i như sau: 

Khoản  07  iờ 40 phút ngày 05/01/2016, Phan Thanh H (là đối tượn  đã bị xử 

phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản) đến quán tạp h a của ôn  Trần Văn O 

tại Tổ 4 thị trấn K, lợi dụn  sự sơ hở của ôn  O, H đã lén lút đ t nhập vào bên tron  

quán lấy 01 chiếc điện thoại di đ n  Samsun  Galaxy Dous của ôn  O rồi đem đi cất 

 iấu. 

Sau khi phát hiện chiếc điện thoại di đ n  bị mất, do n hi n ờ H là n ười đã lấy 

cắp (v  trước đ  ôn  O c  nh n thấy H từ tron  quán m nh đi ra) nên ôn  O đã c  đơn 

tr nh báo lên  ôn  an huyện Khánh Vĩnh. 

Sau khi nhận được triệu tập và qua quá tr nh làm việc tại  ôn  an huyện Khánh 

Vĩnh, H đã khai nhận toàn b  hành vi tr m cắp của m nh, tự n uyện chỉ dẫn nơi cất 

dấu chiếc điện thoại đã lấy tr m của ôn  O tại khu vực núi cách tuyến đườn  Quốc l  

27  khoản  50m thu c Tổ 4 thị trấn K nên cơ quan điều tra đã thu hồi được và tạm 

 iữ để phục vụ côn  tác điều tra. 

Tại biên bản kết luận định  iá tài sản n ày 14/01/2016 của H i đồn  định  iá tài 

sản tron  tố tụn  h nh sự huyện Khánh Vĩnh kết luận: 01 (m t) điện thoại di đ n  

nhãn hiệu Samsun  Galaxy Dous, loại màn h nh cảm ứn , màu trắn , mode GT-

S7270, trị  iá 800.000 (tám trăm n h n đồn ). 

Sau khi thực hiện hành vi phạm t i Phan Thanh H đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.  ơ 

quan  ảnh sát điều tra  ôn  an huyện Khánh Vĩnh đã ra Quyết định truy nã số 01 

n ày 08/3/2016 đối với H. Đến 14  iờ n ày 15/5/2017, Phan Thanh H bị bắt  iữ theo 

quyết định truy nã. 

Quá tr nh điều tra,  ơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khánh Vĩnh thu 

giữ được: 

- 01 (m t) điện thoại di đ ng nhãn hiệu Samsung Galaxy Dous, loại màn hình 

cảm ứng, màu trắng, mode GT-S7270. Hiện tài sản này đã được trả lại cho chủ sở hữu 

là ông Trần Văn O. 

Tại bản cáo trạng số 04/CT-VKS ngày 11/7/2017, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Khánh Vĩnh truy tố bị cáo Phan Thanh H về t i “Tr m cắp tài sản” theo khoản 

1 Điều 138 của B  luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh vẫn giữ 

nguyên n i dun  và điều luật đã truy tố như n i dung bản cáo trạn  đã nêu và đề nghị 

HĐXX áp dụng Khoản 1 Điều 138; Điểm h, p Khoản 1 Điều 46 B  luật hình sự đối 

với bị cáo Phan Thanh H. Đề nghị xét xử bị cáo H với mức án từ 09 đến 12 tháng tù. 

Thời hạn tù tính tù ngày bắt tạm giam 15/5/2017. 
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Về vật chứng: Hiện vật chứn  đã được  ơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện Khánh Vĩnh xử lý trả lại cho chủ sở hữu theo quy định của pháp luật. 

Trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa n ười bị hại vắng mặt nếu sau này n ười bị hại 

có yêu cầu sẽ được giải quyết bằng m t vụ án dân sự theo quy định của pháp luật. 

 Về án phí: Bu c bị cáo Phan Thanh H phải n p 200.000 đồng án phí hình sự 

sơ thẩm. 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được có trong quá trình điều tra đã 

được thẩm tra tại phiên tòa; trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ; ý kiến của 

kiểm sát viên, bị cáo và  những người tham gia tố tụng khác. 

 

   

XÉT THẤY: 

 

Về thủ tục tố tụng: N ười bị hại ông Trần Văn O, n ười làm chứng bà Nguyễn 

Thị H đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưn  vắng mặt, xét thấy việc vắng mặt của 

nhữn  n ười này không ảnh hưởn  đến việc xét xử đối với bị cáo. HĐXX căn cứ vào 

các Điều 191, 192 B  luật tố tụng hình sự, xử vắng mặt nhữn  n ười này. 

Về n i dung vụ án: Tại phiên tòa, bị cáo Phan Thanh H đã khai nhận toàn b  

hành vi phạm t i của mình. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của những 

n ười tham gia tố tụn  khác đã được thẩm tra tại phiên tòa, phù hợp với các chứng cứ, 

tài liệu có trong hồ sơ vụ án và cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh 

Vĩnh đã truy tố. H i đồng xét xử xét thấy c  đủ căn cứ để kết luận bị cáo Phan Thanh 

H đã phạm t i “Tr m cắp tài sản”, phần t i phạm và hình phạt được quy định tại 

Khoản 1 Điều 138 B  luật hình sự. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã h i. Để có tiền tiêu xài cá nhân nhưn  

với bản tính lười lao đ ng, bị cáo đã lợi dụng sự sơ hở của chủ sở hữu lén lút chiếm 

đoạt tài sản của ông Trần Văn O 01 điện thoại Samsung Galaxy Dous màu trắng, có 

giá trị 800.000 đồng. Hành vi của bị cáo không những xâm phạm đến quyền sở hữu tài 

sản hợp pháp của công dân mà còn gây mất trật tự tại địa phươn . Sau khi thực hiện 

hành vi phạm t i bị cáo đã bỏ trốn khỏi địa phươn   ây kh  khăn cho quá tr nh điều 

tra, đến ngày 15/5/2017 bị cáo bị bắt giữ theo quyết định truy nã của Công an huyện 

Khánh Vĩnh. Về nhân thân, năm 2013 bị cáo bị Công an thị trấn D xử phạt vi phạm 

hành chính về hành vi tiêm chích trái phép chất ma túy với số tiền 1.000.000 đồng (bị 

cáo đã chấp hành xon ); năm 2015 bị cáo bị Công an thị trấn K xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi tr m cắp tài sản với số tiền 1.500.000 đồn  đến nay chưa chấp hành 

xong việc n p phạt lại tiếp tục thực hiện hành vi tr m cắp tài sản. Do đ , HĐXX xét 

thấy hành vi của bị cáo cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn tươn  xứng với tính chất, 

mức đ  nguy hiểm cho xã h i mới đủ tác dụng giáo dục, răn đe và phòn  n ừa chung. 

Tuy nhiên, tron  quá tr nh điều tra cũn  như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn 

khai báo, tỏ thái đ  ăn năn hối cải; phạm t i lần đầu và thu c trường hợp ít nghiêm 
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trọng; tài sản tr m cắp đã thu hồi trả lại cho chủ sở hữu. Do đ , đối với bị cáo được áp 

dụng các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại các điểm h, p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46 

BLHS. Hiện tại hoàn cảnh  ia đ nh bị cáo hiện rất kh  khăn, cha bị cáo đã mất, mẹ bị 

cáo đã già, vợ bị cáo đan  nuôi hai con nhỏ lại không có nghề nghiệp ổn định, bị cáo 

là lao đ n  chính tron   ia đ nh. Vì vậy, HĐXX xét thấy cần xem xét khi quyết định 

hình phạt để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật mà an tâm cải tạo thành 

công dân có ích cho xã h i. 

- Về bồi thường dân sự: Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, n ười bị hại 

ông Trần Văn O khai đã nhận lại tài sản bị mất. Tại phiên tòa ông O vắng mặt nếu sau 

này có yêu cầu về bồi thường dân sự sẽ được giải quyết bằng m t vụ án dân sự theo 

quy định của pháp luật. 

 

- Về án phí: Bị cáo Phan Thanh H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật. 

 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Tuyên bố: Bị cáo Phan Thanh H (H Ghẹ) phạm t i “Tr m cắp tài sản”.  

Áp dụng Khoản 1 Điều 138; Điểm h, p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46 B  luật hình 

sự đối với bị cáo Phan Thanh H. 

Xử phạt bị cáo: Phan Thanh H (H Ghẹ) 06 (sáu) tháng tù về t i “Tr m cắp tài 

sản”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 15/5/2017. 

Về án phí:  

Bu c bị cáo Phan Thanh H (H Ghẹ) phải n p 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm. 

Quyền kháng cáo: Bị cáo Phan Thanh H (H Ghẹ) được quyền kháng cáo bản 

án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm trong thời hạn 15 

ngày kể từ n ày tuyên án sơ thẩm. 

N ười bị hại vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án để yêu cầu 

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ. 

                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                             Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

- TAND tỉnh Khánh Hòa; 

- VKSND huyện Khánh Vĩnh; 

- Công an huyện Khánh Vĩnh; 

- Chi cục THA huyện Khánh Vĩnh; 

- Sở Tư pháp Khánh Hòa; 

- Bị cáo; 

- Người bị hại; người tham gia tố tụng; 

- Lưu.                                                                         Nguyễn Thị Thu Hiền 


